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I. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Các yếu tố ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển ở động vật – Lớp 11
I. Các yếu tố bên trong
1. Các hoomôn ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống
- Hoocmôn sinh trưởng (GH)
- Tirôxin
-  Hoocmôn sinh dục 
      + Testôstêron 
      +  Estrôgen 
2. Các hoomôn ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống
- Ecđixơn 
- Juvenin

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	- Em hãy đọc phần 1 SGK trang 152 kết hợp quan sát hình 38.1 SGK, kể tên và cho biết vai trò của các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống thông qua việc hoàn thành bảng so sánh dưới đây: 
	
Tên hoocmôn

	Tuyến nội tiết tiết ra
	Tác dụng

	Hoocmôn sinh trưởng (GH)
	
	

	Tirôxin
	
	

	Ơstrôgen
	
	

	Testostêrôn
	
	


- Nghiên cứu vai trò của các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của ĐVCXS trả lời các câu hỏi lệnh trang 153. 
- Em hãy đọc phần 2 SGK trang 152 kết hợp quan sát hình 38.3 SGK, kể tên và cho biết vai trò của các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống. 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	- Học sinh cần nắm được kiến thức trọng tâm của bài học, điền khuyết vào tài liệu học tập.
- Hoàn thành các câu hỏi có trong SGK. 





II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

BÀI 38: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
I. Các yếu tố bên trong
Hoocmon là nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.
1. Các hoomôn ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống
+ Hoocmôn sinh trưởng (GH): được tiết ra từ tuyến yên. 
           Có tác dụng: 
          - Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước của tế bào qua tăng tổng hợp prôtêin.
          -  Kích thích phát triển xương (xương dài ra và to lên). 
+ Tirôxin: được tiết ra từ tuyến giáp.
            Có tác dụng: kích thích chuyển hóa ở tế bào và kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể. 
+ Hoocmôn sinh dục: kích thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì nhờ: tăng phát triển xương, kích thích phân hóa tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp. 
      - Testôstêron tiết ra từ tinh hoàn. Ngoài các đặc điểm trên testôstêron còn làm tăng mạnh tổng hợp prôtêin, phát triển mạnh cơ bắp. 
       -  Estrôgen tiết ra từ buồng trứng
2. Các hoomôn ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống
- Ecđixơn: gây lột xác ở sâu bướm, kích thích sâu biến thành nhộng và bướm. 
- Juvenin: phối hợp với ecđixơn gây lột xác ở sâu bướm, ức chế quá trình biến đổi sâu thành nhộng và bướm.
Câu hỏi 1: Tại sao trong thức ăn và nước uống thiếu iốt thì trẻ em sẽ chậm lớn(hoặc ngừng lớn), chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp?
Câu hỏi 2: Tại sao gà trống con sau khi bị cắt bỏ tinh hoàn thì phát triển không bình thường: mào nhỏ, không có cựa, không biết gáy và mất bản năng sinh dục…? 


